
 

 

1. Khoanh vào đáp án đúng. Số 18 được viết dưới dạng số La Mã là: 
 
A. XIIIV B. VIIIX C. IIIVX D. XVIII  

 
2. Các số: II, V, VIII, XVII sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
 
 
3. Khoanh vào đáp án đúng. Cặp số nào dưới đây được viết đúng? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĐỒNG HỒ SỬ DỤNG SỐ LA MÃ 
Nhóm………………………………..                                                           Lớp…………….. 
 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ  

1.Trên đồng hồ có bao nhiêu số? 

………………………………………………………. 

Đó là những số nào? 

………………………………………………………. 

2. Em hãy điền các số La Mã 
vào mặt đồng hồ dưới đây. 

 

 

3. Em hãy nối các số tương ứng sau 

            
 
 

            
 
 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

A. 4-V B. 6-VI C. 8-VII D. 9-X  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V VII VI VIII I II IX XII XI IV III X 



 

 

 

  

 

                                                                                                                                            
 

 

 

  

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

1. Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ. 

    
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

 

2. Nhìn vào đồng hồ em hãy chỉ ra: 

Những số La Mã chứa kí hiệu I là: ……………………………………………………… 

Những số La Mã chứa kí hiệu V là: …………………………………………………….. 

Những số La Mã chứa kí hiệu X là: …………………………………………………….. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

   

Cùng vẽ ý tưởng của nhóm 

 

 

 

1. Đồng hồ có hình gì? 

……………………………….……………………………….. 

2. Đồng hồ gồm những bộ phận nào? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

3. Đồng hồ được làm bằng vật liệu gì? 

…………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………….. 

4. Mô tả cách làm đồng hồ La Mã. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 


